SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ                           LIÊN QUAN HẠNG GIÁO VIÊN


I. ĐÀO TẠO

1. Đào tạo chuẩn hóa.
2. Đào tạo nâng cao.
II. BỒI DƯỠNG
1. Ngoại ngữ: Giáo viên các cấp (MN, TH, THCS, THPT, GDTX) đều phải được bồi dưỡng cấp chứng chỉ Ngoại ngữ bậc 1 (A1) / 6 bậc theo chuẩn VN quy định. Giáo viên thi thăng hạng phải có chứng chỉ Ngoại ngữ bậc 2(A2)/6 (theo quy định tại TT 01/TT BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo); giáo viên ngoại ngữ thi thăng hạng phải có chứng chỉ ngoại ngữ  bậc 2 (A2) trong số các ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung. Riêng thăng hạng lên GV THCS, THPT hạng I phải có chứng chỉ NN bậc 3 (B1).
Tiếng dân tộc thiểu số: Dùng cho vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc. Giáo viên công tác tại vùng DTTS dự thi thăng hạng thì chứng chỉ tiếng DT được thay cho chứng chỉ ngoại ngữ. 

2. Công nghệ thông tin: Giáo viên các cấp (TH, THCS, THPT) đều phải được bồi dưỡng cấp chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (theo TT số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông). Giáo viên dự thi thăng hạng phải có chứng chỉ kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 
3. Chứng chỉ bồi dưỡng Giáo viên để dự thi thăng hạng:

- Chứng chỉ bồi dưỡng Giáo viên mầm non hạng III;

- Chứng chỉ bồi dưỡng Giáo viên mầm non hạng II;

- Chứng chỉ bồi dưỡng Giáo viên TH hạng III;

- Chứng chỉ bồi dưỡng Giáo viên TH hạng II;

- Chứng chỉ bồi dưỡng Giáo viên THCS hạng II;

- Chứng chỉ bồi dưỡng Giáo viên THCS hạng I;

- Chứng chỉ bồi dưỡng Giáo viên THPT hạng II.

- Chứng chỉ bồi dưỡng Giáo viên THPT hạng I.

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ứng với các cấp (nếu là chuyên ngành khác sư phạm).
III. CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN ĐỂ DỰ THI THĂNG HẠNG GIÁO VIÊN
1. Các văn bằng chứng chỉ nói trên ứng với từng hạng giáo viên dự thi.

2. Danh hiệu, thành tích đạt được ứng với từng hạng giáo viên dự thi:
2.1. Giáo viên dạy giỏi, Giáo viên chủ nhiệm giỏi, Tổng phụ trách Đội giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh; CSTĐ các cấp;
2.2. SKKN, đề tài NCKH cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh.
II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Đối với CBQL, giáo viên: 
Tự bồi dưỡng các kiến thức có liên quan về các nội dung nói trên, có kiến thức và chứng chỉ theo quy định tiêu chuẩn hạng giáo viên.
2. Đối với thủ trưởng đơn vị: 

2.1. Tổ chức tập huấn thông tư liên tịch của liên bộ: Bộ Giáo dục Đào tạo - Bộ Nội vụ có liên quan cấp học trong đơn vị cho cán bộ, giáo viên và nhân viên; 

2.1. Rà soát lại trình độ các mặt của CBQL, giáo viên, tổng hợp đề xuất cấp trên triển khai mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cấp văn bằng chứng chỉ theo đúng quy định;

2.2. Rà soát lại các danh hiệu cá nhân từ cấp trường trở lên (GV dạy giỏi, SKKN, Đề tài KH, Giáo viên chủ nghiệm giỏi, GV Tổng phụ trách Đội giỏi từ cấp trường trở lên, đảm bảo cá nhân có các quyết định công nhận, giấy khen, bằng khen; quyết dịnh cử đi làm nhiệm vụ chấn thi: HS giỏi, GV giỏi, SKKN, ĐDDH; Cộng tác viên thanh tra, … là minh chứng làm thủ tục hồ sơ đàm bảo các điều kiện dự thi thăng hạng giáo viên (hoàn chỉnh trong quý I năm 2016). 
3. Đối với phòng giáo dục và đào tạo:

- Phối hợp với Phòng Nội vụ, báo cáo UBND huyện (TP, TX) về việc chuẩn bị triển khai thực hiện nội dung các thông tư liên tịch;
- Rà soát, thống kê nhu cầu bồi dưỡng giáo viên các cấp báo cáo Sở (qua PTCCB) trong tháng 01/2016; 

- Chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị trực thuộc triển khai tập huấn nội dung các thông tư liên bộ;
- Phối hợp các TTGDTX mở lớp bồi dưỡng cấp các chứng chỉ liên quan hạng giáo viên. 
4. Đối với TTGDTX: 
Tham mưu Sở về thủ tục pháp lý mở các lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng liên quan hạng giáo viên các cấp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
       SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                   MỘT SỐ QUY ĐỊNH
       PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ                                         VÊ HẠNG GIÁO VIÊN CÁC CẤP

	Hạng giáo viên
	Mã số
	Khung lương cơ bản
	Trình độ đào tạo tối thiểu
	Kỹ năng sử dụng CNTT
cơ bản
	Ngoại ngữ
	Tin học
	CC  hạng giáo viên
	Thành tích đạt được
(tối thiểu)

	GVMN hạng IV
	V.07.02.06
	1,86-4,06

(15.115)
	THSP MN
	Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản
	A1
	Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản
	
	

	GVMN hạng III
	V.07.02.05
	2,10-4,89

(15a.206)
	CĐSP MN
	Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản
	A2
	Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản
	CC GVMN  hạng III
	CSTĐCS (GV DG trường)

	GVMN hạng II
	V.07.02.04
	2,34-4,98

(15a.205)
	ĐHSP MN
	Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản
	A2
	Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản
	CC GVMN hạng II
	CSTĐCS (GV DG huyện)

	GVTH hạng IV
	V.07.03.09
	1,86-4,06
(15114)
	THSP TH
	Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản
	A1
	Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản
	
	

	GVTH hạng III
	V07.03.08
	2,10-4,89

(15a.204)
	CĐSP TH
	Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản
	A2
	Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản
	CC GV TH hạng III
	CSTĐCS (GVDG, GVCNG, TPTĐ giỏi cấp trường);

SKKN cấp trường

	GVTH hạng II
	V.07.03.07
	2,34-4,98

(15a.203)
	ĐHSP TH
	Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản
	A2
	Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản
	GVTH
hạng II
	CSTĐCS (GVDG, GVCNG, TPTĐ giỏi cấp huyện);


	GV THCS hạng III
	V.07.04.12
	2,10-4,89
(A0)
	CĐSP THCS
	Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản
	A1
	Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản
	
	

	GV THCS hạng II
	V.07.04.11
	2,34-4,98
(A1)
	ĐHSP THCS
	Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản
	A2
	Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản
	CCGV THCS
hạng II
	CSTĐCS (GVDG, GVCNG, TPTĐ giỏi cấp trường);

SKKN cấp trường

	GV THCS hạng I
	V.07.04.10
	4,00-6,38

(Loại A2, nhóm A2.2)
	ĐHSP THCS
	Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản
	B1
	Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản
	CCGV THCS
hạng I
	CSTĐCS (GVDG, GVCNG, TPTĐ giỏi cấp huyện);



	GV THPT hạng III
	V.07.05.13
	2,34-4,98)

(15.113)
	ĐHSP
	Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản
	A1
	Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản
	
	

	GV THPT hạng II
	V.07.05.14
	4,00-6,38

(15.112)
	ĐHSP
	Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản
	A2
	Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản
	CCGV THPT hạng II
	CSTĐ CS (GVDG, GVCNNG cấp trường);

SKKN cấp trường

	GV THPT hạng I
	V.O7.05.15
	4,40-6,78
(Loại A2, nhóm A2.1)
	Thạc sỹ
	Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản
	B1
	Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản
	CCGV THPT
hạng I
	CSTĐ cấp tỉnh (GVDG, GVCNNG cấp tỉnh);

SKKN cấp tỉnh


BẢNG LƯƠNG

	Hạng giáo viên
	Mã số
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5
	Bậc 6
	Bậc 7
	Bậc 8
	Bậc 9
	Bậc 10
	Bậc 11
	Bậc 12

	GVMN hạng IV, 
	V.07.02.06
	1,86
	2,06
	2,26
	2,46
	2,66
	2,86
	3,06
	3,26
	3,46
	3,66
	3,86
	4,06

	GVMN hạng III
	V.07.02.05
	2,10
	2,41
	2,72
	3,03
	3,34
	3,65
	3,96
	4,27
	4,58
	4,89
	
	

	GVMN hạng II
	V.07.02.04
	2,34
	2,67
	3,00
	3,33
	3,66
	3,99
	4,32
	3,65
	4,98
	
	
	

	GVTH hạng IV
	V.07.03.09


	1,86
	2,06
	2,26
	2,46
	2,66
	2,86
	3,06
	3,26
	3,46
	3,66
	3,86
	4,06

	GVTH hạng III
	V07.03.08
	2,10
	2,41
	2,72
	3,03
	3,34
	3,65
	3,96
	4,27
	4,58
	4,89
	
	

	GVTH hạng II
	V.07.03.07
	2,34
	2,67
	3,00
	3,33
	3,66
	3,99
	4,32
	3,65
	4,98
	
	
	

	GV THCS
 hạng III
	V.07.04.12
	2,10
	2,41
	2,72
	3,03
	3,34
	3,65
	3,96
	4,27
	4,58
	4,89
	
	

	GV THCS 
hạng II
	V.07.04.11
	2,34
	2,67
	3,00
	3,33
	3,66
	3,99
	4,32
	3,65
	4,98
	
	
	

	GV THCS hạng I
	V.07.04.10
	4,00
	4,34
	4,68
	5,02
	5,36
	5,70
	6,04
	6,38
	
	
	
	

	GV THPT
 hạng III
	V.07.05.13
	2,34
	2,67
	3,00
	3,33
	3,66
	3,99
	4,32
	3,65
	4,98
	
	
	

	GV THPT hạng II
	V.07.05.14
	4,00
	4,34
	4,68
	5,02
	5,36
	5,70
	6,04
	6,38
	
	
	
	

	GV THPT hạng I
	V.O7.05.15
	4,40
	4.74
	5,08
	5,42
	5,76
	6,10
	6,44
	6,78
	
	
	
	


QUY ĐINH 

ĐIỀU KIỆN TỐI THIỂU VỀ KIÊN THỜI GIAN ĐỂ THI / XÉT THĂNG HẠNG GIÁO VIÊN

	Hạng giáo viên
	Thời gian công tác giữ chức danh GV hạng IV hoặc tương đương
	Trong đó thời gian giữ chức danh GV hạng IV
	Thời gian công tác giữ chức danh GV hạng III hoặc tương đương
	Trong đó thời gian giữ chức danh GV hạng III
	Thời gian công tác giữ chức danh GV hạng II hoặc tương đương
	Trong đó thời gian giữ chức danh GV hạng II
	Thời gian  tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo CĐ
	Thời gian  tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo ĐH
	Thời gian  tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo thạc sỹ

	GVMN hạng IV

lên hạng III
	3 năm
	1 năm
	
	
	
	
	1 năm
	
	

	GVMN hạng III

lên hạng II
	
	
	6 năm
	1 năm
	
	
	
	1 năm
	

	GVTH hạng IV

lên hạng III
	3 năm
	1 năm
	
	
	
	
	1 năm
	
	

	GVTH hạng III

lên hạng II
	
	
	6 năm
	1 năm
	
	
	
	1 năm
	

	GV THCS hạng III

lên hạng II
	
	
	6 năm
	1 năm
	
	
	
	1 năm
	

	GV THCS hạng II

lên hạng I
	
	
	
	
	6 năm
	1 năm
	
	//
	

	GV THPT hạng III

lên hạng II
	
	
	6 năm
	1 năm
	
	
	
	//
	

	GV THPT hạng II

lên hạng I
	
	
	
	
	6 năm
	1 năm
	
	
	//


